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CÐ NL 19B

VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 2

SỐ TIẾT: 60 SỐ TC: 4

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1

ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

7.08.05.010.028/05/2001AnHoàng03041911101

6.97.06.010.013/01/2001AnLê Thành03041911112

4.12.05.310.021/01/2001AnNgô Trần Thành03041911123

3.82.05.37.013/12/2000AnNguyễn Thanh03041911144

2.30.04.07.002/02/2001AnhThái Hoàng03041911155

4.93.06.010.001/09/2001BìnhTrần Văn03041911166

4.63.05.310.013/07/2001CảnhNguyễn Phong Tuấn03041911177

4.93.06.010.006/12/2001CườngLương Chí03041911208

6.25.06.710.015/01/2001DuyHoàng Đặng Thế03041911219

7.07.06.310.006/03/2001DươngNguyễn Thái030419112210

6.05.06.310.012/04/2001ĐạiPhạm Ngọc Quí030419112311

4.32.05.710.009/01/2001ĐạiTrần Quang030419112412

4.93.06.010.012/10/2001ĐạtNgô Uy030419112613

6.56.06.310.007/05/2001ĐăngTrương Hải030419112714

6.16.05.310.024/7/2001ĐứcTrần Quang030419112915

6.97.06.010.001/09/2001GiangLê Huỳnh030419113016

5.85.05.710.017/12/2001GiangPhan Trường030419113117

0.80.02.00.022/06/2001HảiHuỳnh Thanh030419113218

3.62.04.39.031/10/2001HảiNgô Ngọc030419113319

5.03.06.310.004/02/2001HậuHoàng Minh030419113420

6.46.06.010.009/03/2001HiểnNguyễn Minh030419113521

5.85.05.710.009/03/2001HiếuHồ Văn030419113622

0.00.00.00.019/04/2000HiếuNguyễn Tấn030419113723

4.53.05.010.021/12/2001HiếuNguyễn Thái Minh030419113824

5.65.05.310.031/07/2001HiếuNguyễn Trung030419113925

7.27.06.710.028/03/2001HiếuVõ Minh030419114026

4.33.04.79.013/12/2001HiệpĐỗ Hữu030419114127

6.87.05.710.025/03/2001HiệpNguyễn Văn030419114228

6.36.05.710.024/03/2001HoàHuỳnh Tuấn030419114329

5.54.06.310.025/08/2001HoàNguyễn Dương Quốc030419114430

4.12.05.310.025/09/2001HoàiKhuất Mạnh030419114531

3.81.05.710.024/01/2001HòaNguyễn Đăng030419114632

5.86.05.37.009/10/2001HuyĐinh Gia030419114733
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7.48.06.010.011/02/2001HuyLê Gia030419114834

5.75.06.37.01/3/2001HuyTrương Quốc030419114935

3.82.04.79.031/05/2001HùngLê Thanh030419115036

5.55.05.77.024/09/2001KhaNguyễn Văn030419115137

7.38.05.710.028/02/2001KhoaĐỗ Trần Đăng030419115238

5.34.05.710.026/11/2001KhoaLê Minh030419115339

5.95.06.010.019/03/2001KhoaVõ Đăng030419115440

5.14.05.310.005/08/2001KiệtNguyễn Hồng Tuấn030419115541

4.13.04.77.017/11/2001LâmBùi Thế030419115742

1.41.00.09.028/08/2001LâmHuỳnh Nguyễn030419115843

4.53.05.010.027/01/2001LongHoàng Nhựt030419115944

4.12.05.310.029/01/2001LongNguyễn Hoàng Kim030419116045

6.46.06.010.015/02/2001LợiNguyễn Quốc030419116146

6.97.06.010.013/4/2001MạnhNguyễn Duy030419116247

5.95.06.010.011/09/2001MẫnLữ Thành030419116348

5.55.05.010.09/3/2001NamLê Nguyễn Hoài030419116549

6.67.05.310.008/07/2001NghĩaNguyễn Trọng030419116650

0.00.00.00.003/01/2001NguyênNguyễn Khôi030419116951

5.65.05.310.001/02/2001NhànPhan Thanh030419117052

7.07.06.310.013/03/2001NhựtNgô Minh030419117253

3.42.05.71.026/06/2001NhựtTrần Đức030419117354

6.16.05.310.07/1/2001PhátPhạm Hồ Tấn030419117655

5.44.06.010.024/10/2001PhúcPhan Thành030419117856

6.67.05.310.030/04/2001PhươngBùi Minh030419118057

3.93.05.04.025/11/2001PhươngHoàng Vũ Thiên030419118158

5.55.05.010.012/1/2001QuangNguyễn Xuân030419118359

4.02.05.77.001/04/2001QuiNguyễn Hà Quang030419118460

7.37.07.010.030/08/2001QuíNguyễn Tấn030419118561

5.34.05.710.016/09/2001SangNguyễn Hoàng030419118762

5.55.05.77.029/06/2001SangVõ Minh030419118863

6.06.05.010.028/05/2001SơnNguyễn Minh030419118964

4.84.05.37.013/3/2001TàiLê Thế030419119065

6.05.06.310.001/08/2001TâmHuỳnh Thanh030419119166

2.42.03.31.020/01/2001TâmThạch Minh030419119267

1.60.03.04.012/09/2001TânDuy Quốc030419119468

5.65.05.310.008/11/2001TânNguyễn Duy030419119669

5.14.05.310.006/05/2001ThắngNguyễn Văn030419119770

7.38.05.710.013/11/2001ThuậnHà Thanh030419119971

4.33.04.79.011/08/2001TiếnTrịnh Minh030419120172

0.00.00.00.022/03/2001TínVõ Trung030419120273
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6.97.06.010.025/03/2001ToànHuỳnh Văn030419120374

6.46.06.010.014/04/2001ToànLê Tấn030419120475

5.85.05.710.030/06/2001TriềuTrần Long030419120576

5.65.05.310.010/03/2001TrungPhan Thành030419120677

4.83.05.710.008/02/2001TrườngLê Nhựt030419120778

5.95.06.010.002/01/2001TrườngNguyễn Lam030419120879

4.02.05.010.001/01/2001TrườngNguyễn Nhật030419120980

5.26.03.39.006/02/2001TuấnLê Thanh030419121081

6.16.05.310.001/10/2001TùngPhạm Đặng Thanh030419121182

5.35.06.04.006/08/2001VănPhan Đình030419121483

5.04.05.010.004/06/2001ViệtLê Quốc030419121584

6.97.06.010.023/04/2001VinhĐoàn Thành030419121685

2.80.06.71.002/08/2001VũNguyễn Anh030419121786

2.40.05.04.003/07/2001VỹTrần Phan Thành030419121887

3.81.05.710.022/01/2001XuânTrần Hữu030419121988

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

NGUYỄN HỒNG GIANG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 01 tháng 08 năm 2020

11(12.5%)23(26.1%)26(29.5%)20(22.7%)8(9.1%)0(0%)0(0%)88(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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